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NGHI  THỨC  SÁM  H ối

TRƯỚC  KHI  TỤNG KINH

 (Dùng  ba  nghiệp  thân,  khẩu, ý,  thanh  tịnh  mà  tụng kinh,  

 thời  phước  đức  vô  lượng,  nên  trước  khi  tụng  kinh  cần  phải 

 sảm  hối.  Sám  hối,  tức  là  làm  cho  ba nghiệp  thanh  tịnh). 

Nam  mô  thập  phương  tận   hư  không  giới

nhứt th iết  chư P h ật   (1 lạy)

Nam  mô  thập  phương  tận   hư  không  giới

nhứt  th iết  tôn pháp   (1  lạy)

Nam  mô  thập  phương  tận   hư  không  giới 

nhứt  th iết Hiền  Thánh Tăng   (1  lạy)

 (Quỳ,  tay  cầm  hương  cúng  dường phát  nguyện)

Nguyện  mây  hương m ầu này 

Khắp  cùng mươi  phương  cõi 

Cứng dường tấ t  cả  P h ật 

Tôn Pháp,  cá c   Bồ  Tát, 

Vô  biên  chúng Thanh Văn 

Và  cả  thảy  Thánh  Hiền 

Duyên  khởi  dài  sáng chói
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Trùm   đến vô  biên  cõi, 

Khắp  xông cá c  chúng sanh 

Đều phát lòng bồ  đề, 

Xa lìa những nghiệp  vọng 

Trọn  nên  đạo  vô  thượng

 (Cắm  hương,  lạy  một  lạy) 

 (Đứng chắp  tay xướng)  :

S ắc  thân  Như Lai  đẹp 

Trong đời  không ai bằng 

Không  sánh,  chẳng nghĩ bàn 

Nên nay  con  đảnh lễ. 

Sắc  thân P h ật vô  tậ n  

Trí huệ  P h ật  cũng thế, 

T ất  cả  pháp  thường trú 

Cho  nên con về  nương. 

Sức  trí  lớn nguyện lớn 

Khắp  độ  chúng quần  sanh. 

Khiến bỏ  thân  nóng khổ 

Sanh kia  nước  m át vui. 

Con  nay  sạch ba  nghiệp
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Quy y và  lễ  tán

Nguyện  cùng cá c  chúng  sanh

Đồng sanh nưởc An L ạc. 

Án phạ  nhựt ra  vật. 

 (7  lẩn)

1. -  CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

Thường Tịch  Quang Tịnh  độ 

A Di  Đà  Như Lai 

Pháp  thân mầu thanh  tịnh 

Khắp  pháp  giới  chư Phật. 

 (1  lạy)

2.-  CHÍ TÂM ĐẢNH LE

T hật báo  tran g nghiêm  độ 

A Di  Đà  Như Lai 

Thân tướng hải vi  trần  

Khắp  pháp  giới  chư Phật. 

 (1  lạy)

3.-  CHÍ TÂM ĐẢNH LE

Phương tiện thanh  cư độ 

A  Di  Đà  Như Lai 

Thân  tran g nghiêm  giải  thoát 

Khắp  pháp  giới  chư Phật. 

 (1  lạy)
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4.-  CHÍ TÂM ĐẢNH LẼ

Cõi An  L ạ c  phương Tây 

A  Di  Đà  Như Lai 

Thân  căn   giới  Đại  thừa 

Khắp  pháp  giới  chư Phật. 

 (ĩ  lạy)

 5 ặ- CHÍ TÂM ĐẢNH LE

Cõi An L ạc  phương Tây 

A  Di  Đà  Như Lai 

Thân  hóa  đến  mười  phương 

Khắp  pháp  giới  chư Phật. 

 (1  lạy)

6.-  CHÍ TÀM ĐẢNH LỄ

Cõi An L ạ c  phương Tây

Giáo  hạnh  lý  ba  kỉnh

Tột  nói bày ý  chánh

Khắp  pháp  giới  tôn  Pháp.  (1  lạy)

7.-  CHÍ TÂM ĐẢNH LỀ

Cõi An  L ạc  phương Tây 

Quán T hế Âm  Bồ  Tát
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Thân  tử kim  muôn  ức 

Khắp  pháp  giới  Bồ  Tát. 

 ( 1   l ạ y )

 8

 CHÍ TÂM ĐẢNH LE

Cõi An L ạc  phương Tây 

Đại  Thế Chí  Bồ  T át 

Thân  trí  sáng vô  biên 

Khắp  pháp  giới Bồ  Tát. 

 ( 1   l ạ y )

 6.- CHÍ TĂM ĐẢNH LỄ

Cõi An  L ạc  phương Tây 

Thanh  Tịnh  Đại  Hải  Chúng 

Thân  hai  nghiêm  :  Phước,  Trí 

Khắp  pháp  giới  Thánh  chúng. 

 (1  lạy)

 (đứng  chắp  tay  nguyện)  :

Con  nay  khắp  vì  bốn  ơn  ba  cõi  cùng

chúng  sanh  trong  pháp  giới,  đều  nguyện

dứt  trừ   ba  chướng  (1)  nên  qui  m ạng  (2)  sám 

Vlối   ^ • 

 (1  lạy,  quì,  chắp  tay  sám  hối). 

(1)  Phiền  não,  nghiệp  nhơn,  quả  báo,  ba  món  đều  hay  làm   chướng  ngại 

đường  giải  th oát  nên  gọi  :  “Ba  món  chướng”. 

(2)  Đem  thân  m ạng  về  nương,  giao  phó  cho  P h ật,  Pháp,  T ăng  chính  là 

nghĩa  của  hai  chữ  “Nam  m ô”. 

(3)  Nói  đủ  là  sám   ma  lối  quá.  “Sám   m a”  là  tiếng  P hạn,  nghĩa  là  “hối  quá”  

tức  là  ăn  năn  tội  trước  ngừa  giữ  lỗi  sau. 
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Chí  tâm   sám hối  :

Đệ  tử...  và  chúng  sanh  trong  pháp  giới,  

từ  đời  vô  thỉ  nhẫn  đến  ngày  nay,  bị  vô 

minh  che  đậy  nên  điên  đảo  mê  lầm,  lại  do 

sáu  căn  ba  nghiệp(1)  quen  theo  pháp  chẳng 

lành,  rộng  phạm  mười  điều  dữ  cùng  năm 

tội  vô  gián(2)  và  tấ t  cả  cá c  tội  khác,  nhiều 

vô  lượng  vô  biên,  nói  không  thể  hết.  Mười 

phương  cá c  đức  P h ật  thường   ồ  trong  đời,  

tiếng  pháp  không  dứt,  phóng  ánh  sáng 

sạch  trong  chiếu  soi  tấ t  cả.  Lý  m ầu  thường 

trụ   đầy dẫy hư không. 

Con  từ  vô  thỉ  đến  nay,  sáu  căn  che  mù 

ba  nghiệp  tối  tăm,  chẳng  thấy  chẳng  nghe 

chẳng  hay  chẳng  biết,  vì  nhơn  duyên  đó 

trôi  mãi  trong  vòng  sanh  tử,  trải  qua  các 

đường  dữ(3),  trăm   nghìn  muôn  kiếp  trọn 

không lúc nào ra  khỏi.  - Kinh rằng : “Đức Tỳ 

Lô  Giá  Na  thân   khắp  cả  chỗ,  chỗ  củ a P h ậ t

111  N hãn,  nhĩ,  tỷ,  th iệt,  th ân ,  ý,  sáu  căn  và  ba  nghiệp  :  th ân ,  khẩu,  ý. 

121  Giết  cha,  giết  mẹ,  giết  Thánh  nhơn,  ác  tâm  làm  thân  Phật  ra  máu,  phá  hòa hiệp  Tăng,  gọi  là  năm  tội  nghịch,  nếu  phạm  sẽ  bị  đọa  vào  địa  ngục Vô  gián  nên nói là tội Vô gián.  Ngục Vô gián là chỗ thọ khổ không có lúc nào  ngừng ngớt. 

'3l  A  tu  la,  Súc  sanh,  Ngạ  quỉ,  Địa  ngục,  các  đường  đó  vui  ít  khổ  nhiều,  do nghiệp  dữ  cảm   ra. 
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 ở  gọi  là  Thường  Tịch  Quang,  cho  nên  phải 

biêt  cả  thảy  cá c  pháp  đều  là  P h ật  pháp,  

mà  con  không  rõ  lại  theo  gỉòng  vô  mỉnh,  

vì  thê  trong  trí  bồ  đề  mà  thâV  không 

thanh  tịnh,  trong  cảnh  giải  thoát  mà  sanh 

ràn g  buộc.  Nay  mới  tỏ  ngộ,  nay  mới  chừa 

bỏ,  ăn  năn  phụng  đôi  trước  cá c  đức  P h ật 

và  A  Di  Đà  Thế Tôn  mà  phát  lồ(1)  sám  hôi,  

làm  eho  đệ  tử  cùng  pháp  giới  chúng  sanh,  

tấ t  cả  tội  nặng  do  ba  nghiệp  sáu  căn,  gây 

tạo  từ  vô  thỉ,  hoặc  hiện  tại  cùng  vị  lai,  

chính  mình  tự  gây  tạo  hoặc  biểu  người,  

hay  là  thấy  nghe  người  gây  tạo  mà  vui 

theo,  hoặc  nhớ  hoặc  chẳng  nhớ,  hoặc  biết 

hoặc  chẳng  biết,  hoặc  nghi  hoặc  chẳng 

nghi,  hoặc  che  giấu  hoặc  chẳng  che  giấu,  

thảy  đều  được  rố t  ráo   thanh  tịnh. 

Đệ  tử  sám  hối  rồi,  sáu  căn   cùng  ba 

nghiệp  trong  sạch,  không  lỗi  lầm,  căn

m  Bày  ]ộ  tội  lỗi  ra  trước  chúng  Nhơn,  không  chút  giấu  che  thời  gọi  là  phát lồ  trái  với  phú  tàn g   (che  giấu).  Có  p hát  lồ  thời  tội  mới  tiêu,  như  bịnh  cảm mà  đặng  p hát  hạn  (ra  mồ  hôi). 
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lành  tu  tập  cũng trọn  thanh  tịnh,  thảy  đều 

hồi  hướng  dùng  tran g  nghiêm  Tịnh  độ,  

khắp  vởi  chúng  sanh,  đồng  sanh  về  nước 

An Dưỡng. 

Nguyện  đức  A  Di  Đà  P h ật  thường  đên 

hộ  trì,  làm  cho  căn  lành  củ a  đệ  tử  hiện 

tiền   tăng  tấn,  chẳng  m ất  nhơn  duyên  Tịnh 

độ,  đến  giờ  lâm   chung,  thân  an  lành,  niệm 

chánh  vững  vàng,  xem  nghe  đều  rõ  ràng,  

tận   m ặt  thấy  đức  A  Di  Đà  cùng  cá c  Thánh 

chúng,  tay  cầm   đài  hoa  tiếp  dẫn  đệ  tử,  

trong  khoảng  sát  na  sanh  ra   trư ớc  P h ật,  

đủ  hạnh  Bồ  Tát,  rộng  độ  khắp  chúng  sanh 

đồng thành  P h ật  đạo. 

Đệ  tử  sám  hối  phát  nguyện  rồi  quy 

m ạng  đảnh  lễ  :  Nam  mô  Tây  phương  Cực 

L ạc  th ế  giới,  đại  từ  đại  bi  A  Di  Đà  Như 

Lai,  biến  pháp  giới  Tam  Bảo. 

 (Lạy  xong  tiếp  nghi  thức  tụng  kinh...)



NGHI  THỨC  TRÌ  TỤ♦NG

 BÀI TÁN L ư  HƯƠNG :

Lư hương vừa ngún  chiên  đàn

Khói  thơm  ngào  ngạt muôn  ngàn  cõi  xa

Lòng con kính ngưỡng th iết tha

Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh

Nam  mô  Hương  Vân  Cái  Bồ  T át  Ma  Ha

T át   (3  lần) 

 CHƠN NGÔN TM H PH ÁP GIỚ I:

Án  lam 

 ( 7 lần)

 CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP :

Tu  rị  tu rị  ma  ha  tu  rị  tu  tu  rị  ta bà  ha   (3 lần)



16

KINH  M A  HA  BÁT  NHÀ  BA  LA  MẬT

 CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP :

Án  ta   phạ  bà  phạ  thu ật  đà  ta   phạ,  đạt 

mạ  ta phạ, bà  phạ  thuật  độ  hám. 

 (3  lần)

 CHƠN NGÔN PH ổ CÚNG DƯỜNG :

Án  nga  nga  nẵng  tam   bà  phạ  phiệt 

nhựt ra   hồng 

 (3  lần)

 BÀI VĂN PHÁT NGUYÊN:

Nam  mô  thập  phương  thường  trụ

Tam  Bảo. 

 (3  lần)

L ạy  đấng tam   giới Tôn

Quy m ạng mười phương P h ật

Nay  con phát nguyện lớn

Trì  tụng kỉnh  B át Nhã

T rên   đền bốn ơn nặng

Dưới  cứu khổ  tam   đồ

Nếu  có  ai  thấy  nghe

Đều  phát bồ  đề  tâm

Khi  m ãn báo  thân nầy
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Sanh  qua  cõi  Circ  Lạc. 

Nam  mô  Bổn  Sư*  Thích  Ca  Mâu  Ni

P h ật  (3  lẩn)

 BÀI  K Ệ  KHAI  KINH:

P h ật  pháp  rộng  sâu  rấ t  nhiệm  mầu 

Trăm   nghìn  muôn  kiếp  khó  tìm  cầu 

Nay  con  nghe  thây  chuyên  trì  tụng 

Nguyện  tỏ  Như* Lai  nghĩa  nhiệm  mầu

Nam  mô  B át  Nhã  Hội  Thưọng  P h ật 

Bồ  Tát  Ma  Ha  Tat  f3   ừn' 
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4.- CHI TAM PANH LE

Co6i An Lac phuong Tay

A Di ba Nhu Lai

Than can gidi Pai thwa

Khip phdp gidi chu Phat. (1 lay)
5.- CHf TAM PANH LE

Co6i An Lac phuong Tay

A Di Pa Nhu Lai

Than héa dén musi phuong

Khip phép giéi chu Phat. -
6.- CHI TAM PANH LE

Co6i An Lac phuong Tay

Gido hanh ly ba kinh

Tt néi bay y chanh

Khip phép gi6i ton Phap. (1 lay)
7.- CHI TAM DANH LE

Co6i An Lac phuong Tay
Quéan Thé Am Bé Tat
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A Di Da Nhu Lai
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Khip phap gidi chu Phat. (1lay
3.- CHI TAM PANH LE

Phuong tién thanh cu do

A Di Da Nhu Lai

Than trang nghiém giai thoat

Khip phap gi6i chu Phat. (1 lay)
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Dai Thé Chi Bé T4t

Than tri sang v6 bién

Khip phdp giéi Bé Tat. (1lay)
6.- CHI TAM PANH LE

Co6i An Lac phuong Tay

Thanh Tinh Pai Hai Ching

Than hai nghiém : Phuéc, Tri

Khip phip gidi Thanh ching. (1 lgy)
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ditt trit ba chuéng ¥ nén qui mang @ sim
héi @, (1 lay, qui, chdp tay sim héi.

(1) Phién nao, nghiép nhon, qua bdo, ba mén déu hay lam chuéng ngai
duong gidi thodt nén goi : “Ba mén chuéng”.

(2) Pem thin mang vé nuong, giao phé cho Phat, Phap, Tang, chinh la
nghia ciia hai chir “Nam mo”.

(3) N6i dii la sém ma 16i qua. “Sém ma” 1a tiéng Phan, nghia la “h6i qus”
tic la d@n nadn toi trude ngira git 15i sau.





index-10_1.png
12 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

Chi tAm sam héi :

Pé ti... va chiing sanh trong phip giéi,
tit doi vo thi nhidn dén ngay nay, bi vo
minh che diay nén dién ddo mé lam, lai do
sdu cin ba nghiép® quen theo phap ching
lanh, rong pham mudi diéu di cung nim
toi vo gian® va tat ca céc toi khdc, nhiéu
vo lugng vo bién, néi khong thé hé&t. Musi
phuong cic ddc Phat thudng & trong doi,
tiéng phap khéng dit, phéng anh sing
sach trong chi&u soi tit ca. Ly mau thudng
tru ddy diy hu khong.

Con tit v6 thi dén nay, sdu cin che mu
ba nghiép t5i tim, ching thiy ching nghe
ching hay ching biét, vi nhon duyén dé
troi mii trong vong sanh td, trai qua cac
dudng did®, tram nghin mudén ki€p tron
khéng lic nao ra khéi. - Kinh ring : “Dic Ty
L6 Gia Na than khip ca chd, chd cia Phat

‘""" Nhan, nhi, ty, thi 4n, ¥, sdu can va ba nghiép : than, khdu, y.

2 Giét cha, giét 4nh nhon, 4c tam lam than Phat ra mau, pha hoa
hiép Tang, goi la nam toi nghich, néu pham se bi doa vao dia nguc Vo gian nén
néi 1a toi Vo gian. Ngue Vo gidn 1 chd tho khd khong c6 lde nao nging ngot.

A tu la, Siic sanh, Nga qui, Pia ngue, cdc duong d6 vui it khd nhiéu, do
nghiép dif cim ra.
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lanh tu tap ciing tron thanh tinh, thiy déu
héi huéng dung trang nghiém Tinh d9,
khip v6i ching sanh, déng sanh vé nudc
An Dudng.

Nguyén ddc A Di Da Phat thudng dén
hé tri, lam cho cin lanh cua dé tu hién
tién tang tan, ching mit nhon duyén Tinh
do, dén gio 1am chung, than an lanh, niém
chanh viing vang, xem nghe déu ré rang,
tan mit thdy dic A Di Da cung cdc Thanh
ching, tay cdm dai hoa ti€p din dé tw,
trong khoang sidt na sanh ra trudc Phat,
di hanh Bé Tit, rong do khip chiing sanh
déng thanh Phat dao.

Pé t¥ sam héi phit nguyén réi quy
mang danh 1& : Nam mé Tay phuong Cuc
Lac thé& giéi, dai ti dai bi A Di Pa Nhu
Lai, bi&€n phép giéi Tam Bio.

(Lay xong tiép nghi thic tung kinh...)





index-11_1.png
NGHI THUC SAM HOI 13

& goi 1a Thudng Tich Quang, cho nén phai
bi€t ca thay cdc phép déu la Phat phap,
ma con khéng rd lai theo giong vé6 minh,
vi th&€ trong tri b6 dé ma thdy khong
thanh tinh, trong canh giadi thoiat ma sanh
rang budc. Nay mdi té6 ngd, nay méi chira
b6, dn nin phung déi truéc cac ditc Phat
va A Di Pa Thé€ Tén ma phit 16 sam héi,
lam eho dé ti cung phdp giéi ching sanh,
tat ca téi ning do ba nghiép siu cin, giy
tao tit vo thi, hodc hién tai cung vi lai,
chinh minh ty gay tao hoic bidu nguvi,
hay la thdy nghe ngusi giy tao ma vui
theo, hodc nhé hoic ching nhé, hoic biét
hoic ching bi&t, hoic nghi hoic ching
nghi, hodc che gidu hodc ching che gisu,
thay déu dugc rét rdo thanh tinh.

Pé t¥ sdm héi rdi, sdu cin cung ba
nghiép trong sach, khéng 15i 1dm, cin
" Bay 16 t6i 1i ra trude ching Nhon, khong chit gidu che thoi goi la phat

18 trdi véi phu tang (che gi&u). C6 phdt 13 thi toi méi tiéu, nhu binh cdm
ma dang phét han (ra md hoi).
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CHON NGON TINH BA NGHIEP :

An ta pha ba pha thuat da ta pha, dat
ma ta pha, ba pha thuat d6 ham. (3 14n)
CHON NGON PHO CUNG DUONG :

An nga nga ning tam ba pha phiét
nhut ra héng (314n)
BAI VAN PHAT NGUYEN :

Nam mé thiap phuong thudéng tru
Tam Bdo. @un

Lay dang tam giéi Tén

Quy mang mudi phuong Phat

Nay con phat nguyén 1én

Tri tung kinh Bat Nha

Trén dén bén on ning

Duéi cidu khd tam d6

N&u cé ai thdy nghe

Péu phit bé dé tam

Khi mén bdo than nay
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BAI TAN LU HUONG :
Lu huong vita nguin chién dan
Khéi thom ngao ngat muén ngan céi xa
Long con kinh nguéng thi&t tha
Ngita mong chu Phat thwong ma chiing minh

Nam mé Huong Van Cdi Bé Tat Ma Ha
Tat (uin

CHON NGON TINH PHAP GIOI :

An lam (7 ldn)

CHON NGON TINH KHAU NGHIEP :

Tu ri tu ri ma ha tu ri tu tu ri ta ba ha 3w
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NGHI THUC TR TUNG 17

Sanh qua c6i Cuc Lac.

Nam mé Bén Su Thich Ca Mau Ni
Phat ¢ iin)

BAI KE KHAI KINH:
Phit phap rong siu rat nhiém mau
Tram nghin muén kiép khé tim ciu
Nay con nghe thdy chuyén tri tung
Nguyén t6 Nhu Lai nghia nhiém mau

Nam mé Bat Nha Hoi Thugng Phit
Bé Tat Ma Ha Tat @ wn
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